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CÔNG TY CÔ PHẦN RƯỌU BIA ĐẢ LẠT
Sổ 9, pạ Chiến, Phuủng 11, Thành phô Dà Lạt, Tinh Lằm Dồng, Vỉệt Nam

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

cõng ty cổ Phần Rượu Bia Đà Lạt được thành lập theo Giây Chứng nhộn đãng ký doanh nghiộp sđ 5800280971 được cữp 
bởi Sở kê hoẹch và Đầu tư tình Lâm Đồng ngày 28 Uiáng 12 nSm 2000, và theo giấy chứng nhận thay đól fân thứ chín 
ngày 31 tháng 03 nãm 2021.

Công ty cổ Phân Rượu Bla Đà Lột (sau đây gọ! tãt là "Công ty") trình bòy Báo cáo này cùng VỚI Báo cáo tàí chính cúa 
Công ty đã dươc klcm toán cho nàm tàl chính kẽt thúc ngày 31 tháng 03 nẳm 2022.

HỘI đông quàn trị
Ông BÙI Thành Lâm 
Ông BÙI Thành Chl 
ỏng Ngõ Thẽ Hiền 
òng Khương Ticn Hùng 
ông Nguyễn Viẽt Ngọc

Chức vụ
Chủ tịch hội đông quàn trị 
Phó chủ tịch 
Thành viên 
Thành vlcn
Thành viên (Từ nhiệm và ùy quyền cho ông BÙI Thành Lim)

Ban Giám Đốc
Ồng Lê Văn Phong 
Ông Lê Văn Long

Chức vụ Bố nhiệm
Giám đõc
Giám dõc 01/12/2021

Miễn nhiệm
30/11/2021

Ban Kiểm Soát
Ống Hô Minh Khánh 
Ông Lê Ngọc Sơn 
Bà Đỗ Phương Mai

Chức vụ
Trưởng ban 
Thành viên 
Thành viên

Người đạl diện theo pháp luật
Ông BÙI Thành Um

Chức vụ
Chủ tịch hộl dông quản trị

Kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán Việt úc

Công bố trách nhiệm của Ban Giám Đốc đôi vổí Báo cáo tài chính

Ban Giám Đốc công ty chỊu trách nhỉệm về việc lập Báo cáo tàl chính phản ánh trung thực, hỢp lý tình hình tài chỉnh tal 
ngày 31 tháng 03 năm 2022, Kết quả Hoạt dộng kinh doanh và tinh hỉnh LƯU chuyển tiền tệ của Còng ty trong năm tai 
chính kết chúc cùng ngày. Trong quá trình íập Báo cảo tàl chính, Ban Giám Đõc Còng ty cam kết đã tuân thủ các yeu cau 
sau:

- LụS chọn các chính sách kẽ toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán-
- ĐƯa ra các đánh giá, dự đoán hợp lý và thận trọng;

- Tuân thủ các Chuấn mực kế toán việt Nam, Chế độ kể toán Doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đẽn việc 
lập và trình bày Báo cáo tài chính;

- Lập các Báo cáo tàl chính trên cơ sở doanh nghiệp hoạt động liên tục.

Ban Giám Đốc nhận đ]nh rằng không có bất kỳ một nghiệp vụ, một sự kiện, một vấn đề bất thường nào phát sình từ sau 
ngày kết thúc niên độ đến ngày lập báo cáo này có ảnh hưởng trọng yẽu đến các báo cáo tàl chính cúa Côna tv của năm 
tảl chính hiện hành.
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CÔNG TY CÔ PHẦN Rượu BIA ĐÀ LẠT
SỔ 9, DS ctilến, Phương 11, Thành phõ Dà Lọt, Tỉnh Lâm Dồng, Việt Nam

Phê duyột Báo cAo tàl chính

Chủng tôl phê duyệt Báo cáo tàl chínli đinh kèm được trinh bày lừ  ưang 05 dễn trang 22, bảo cáo này đă phản ánh trung 
thụt và hợp lý, trên các kliía cạnh trọng yẽu, tình hình tál chính của Công ty tạl ngày 31 tháng 03 nám 2022, Kết quả hoạt 
động kinh doanh và Luli chuyển tíẽn tệ cho nãm tàl chính kêt thúc củng ngày phù hợp với các Chuấn mực ké' toán Vigt 
Nam và các qưy định pháp lý cỏ llỏn quan đến vlộc lập và trinh bòy Dáo cáo tàl chính.

Ngày 12 tháng 04 nâm 2022

Giám đõc
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Viet Australia°
CÔNG TY TNHH KIÊM TOÁN VIỆT úc
25D Hoủng Dlộu, Phường 10, Quộti Phủ Nhuận, Thảnh Phố Hô O ií Minh 
Tcl: (84-8) 3925 1360 Fax: (84-B) 3925 1359
Sũ: 22041204035

BÁO CÁO KIÊM TOÁN ĐỘC LẬP

Kinh gửi; Các cố đông, HỘI đỏng quàn trị và Dan Giám đốc 
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA DÀ LẠT

Chủng tỏl đã kiếm toán Báo cáo tàl chính kèm theo của công ty cổ PhUn RƯỢU Bla Đà Lạt (sau đây gọl tắt là "Công ty") 
đuực lập ngày 07 tháng 04 năm 2022, tử trang 05 đến trang 22, bao gồm Đảng càn đốl kẽ toán tạl ngày 31 tháng 03 nâm 
2022, Báo cáo kêl quà hoạt động kinh doanh, Đáo cáo lưu chuyến tiền tệ cho năm tàl chính kèt thúc cùng ngày và Bản 
thuyẽl minh báo cáo tàl chính.

Trách nhỉêm cùa Dan Giảm đõc

Ban Giám đốc công ty ch|u trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Bảo cáo tài chính cùa công ty theo 
chuẩn mực kể toán, Chế độ kẽ toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trinh bày 
Báo cáo tài chính và ch|u trách nhiệm về kiểm soát nộl bô mà Ban Giám Đốc xác định là cân thiết để đảm báo cho viỗc lập 
và trình bày Báo cáo tảl chính không có sal sót trọng yêu do gian lận hoặc nham lẫn.

Trách nhlẻm của Kiếm toán viên

Trách nhiệm cùa chúng tõl là đưa ra ý klển về Báo cáo tàl chính dựa trên kết quà cùa cuộc kiểm toán. Chúng tôl đã tiến 
hành kJê’m toán theo các Chuẩn mực Kiếm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu câu chúng tôl tuân thủ chuẩn mưc và 
các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thưc hiện cuộc kiểm toán để đạt được SI/đám bảo hợp lý vê việc 
ílệu Báo cáo tàl chính cùa Công ty có còn sal sót trọng yêu hay không.

Công việc kiếm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu Uiập các bàng chứng kiếm toán về các sd liệu và thuyẽt 
minh trên Báo cáo tà) chính. Các thù tục kiếm toán dược lựa chọn dựa trỗn xẻt đoán của kiểm toán vỉên, bao gồm đánh 
glá rủl ro có sal sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẵn. Khl thực hiện đánh glá các rủi ro này, 
kiếm toán viên đã xem xét kiếm soát nộl bộ của công ty liên quan đẽn việc lâp và trình bày Báo cáo tàl chính trung thực 
hợp lý nhẵm thlẽt kế các thủ tục kiểm toán phủ hợp với tinh hình thực tê, tuy nhiên không nhẵm mục đích đưa ra ỷ kiến 
về hiệu quà của kiểm soát nội bộ của Công ty. công việc kiểm toán cũng bao gôm đánh glá tính thích hợp cíia các chính 
sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước Ưnh kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh glá việc trinh bày 
tổng thể Báo cáo tàl chính.

Chúng tôl tln tưởng râng các bâng chứng kiếm toán mà chúng tõl đã thu thập dược là đẳy đủ và thích hợp làm cơ sở cho 
ý kjẻh kỉểm toán của chúng tôl.

Ỷ kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến cùa chúng tôi, Báo cáo tàl chính đă phần ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tỉnh hình tàl 
chính của Công ty cố  phần RƯỢu Bia Đà Lạt tạl ngày 31 tháng 03 năm 2022, cũng như kết quả hoạt dọng kinh doanh va 
tình hình iưu chuyển tiền tệ cho nãm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hỢp với Chuẩn mực kẽ toán Chẽ độ kế toán 
doanh nghiệp Việt Nam và các quy đ[nh pháp lý có liên quan đển việc lập và trinh bày Báo cáo tàl chinh.
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CÔNG TY CỔ PHÂN Rượu BIA ĐÀ LẠT
Số 9, Dâ Chiến, Phuủng 11, Thành phố Đà Lạt, Tinh Lâm Đồng, việt Nam

BÀNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Mẫu số B01-DN

Tạl ngày 31 tháng 03 nărn 2022 (Oan hành tỉieo Thông tư 200/2014/TT-DTC
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ủno glà định hoạt động Hên tỉjc)___________________ngày 22/12/201'f của Bộ Tà! chính)

Đơn vj tính: VND

Ị Ệ Ị P S ^ * 'Ỉ \  TÀI SÀN 0 '^ ^ ỉ ị MÃ
SỐ

THUYẼT
MINH

c ũ ố i  NẮM
<Ằ

ĐÂU NẪM

TÀI SÀN NGẮN HẠN 100 22.282.803.000 20-554.6G9.991

Tĩên và các khoản tương dương tlân 110 v . l 2 .592.316.013 783.375.161

Tlẽn 111 2.592.316.013 783.375.161

Đầu tư  tà l ch ính ngẩn hạn 120 - -

Các khoản phải thu ngắn họn 130 3.642,686.845 4.128.926 .419

Phải thu ngắn hạn của khảch hàng 131 V.2 2.061.537.451 3 537.014.627

Trả trưóc cho người bán ngắn họn 132 V.3 658.007.926 225.327.599

Phàỉ thu ngân hạn khác 136 VA 123.141.468 366.584.193

Hàng tồn kho 140 V.5 15.908.733.239 15.508.312.677

Hàng tồn klio HI 17.188.099.564 15.508.312.677

Dự phòng giảm glá hàng tồn kho 149 (1.279.366.325) -

Tài sàn ngắn hạn khác 150 139.067.783 134.055.734

Chi phí trả trước ngân hạn 151 v.8a 92,207.407 105.829.476

Thuế vả các khoản khác phải thu Nhà nước 153 v . l l 46.860.376 28.226.258

TÀI SÁN DÀI HẠN 200 4.554.277.305 5 .653.474 .261

Các khoản phải thu dài hạn 210 - -

Tải sản cố  định 220 4.285.568.513 5 .406 .662 .908

Tài sản cố định hữu hình 221 V.6 4.216.818.513 5.319.162.908
Nguyên glá 222 23.533.177.143 23.408.177.143
Giá trị hao mòn lũy kế 223 (19.316.358.630) (18.089.014.235)

Tàl sản cố định vô hình 227 V. 7 68.750.000 87.500.000
Nguyên giá 228 150.000.000 150.000.000
Glá trị hao mòn lũy kẽ 229 (81.250.000) (62.500.000)

Bất động sản đau tư 230 - -

Tài sàn dở dang dà ỉ hạn 240 - -

Đầu tư tả i ch ính dà i hạn 250 - -

Tài sản dài hạn khác 260 268.708.792 246.811.353
Chi phí trà trước dàl hạn 261 v.8b 268.708.792 246.811.353

TỔNG TÀI SẢN (270=1004-200) 270 26.837.081.185 26.208.144.252

Cấc Ưiuyêt m inh đỉnh kèm là bộ phận họp ơìành cùa báo cáo tà! chính này 5



CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA DÀ LẠT
SỔ 9, Dã Chlển, Phưửng 11, Thành phỡ Đà Lạt, Tinh Lâm Đồng, việt Nam

BÀNG CÂN ĐỐI KỀ TOÁN Mẫu SỐBOI-DN

Tạl ngày 31 tháng 03 năm 2022 (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
(Ảp dụng cho doanh nghiệp dáp ứng g/ả định hoạt động Hên tực) _______________ngày 22/12/2014 cùa Bộ Tài chính)

Dơn V/ tinh: VND

NGUỒN VỐN MÃ
SỐ

THUYẾT
MINH

CUỐI NĂM ĐÀU NẨM

N Ợ PH À I TRÀ 300 4.136.232.762 2.542.047.247

NỢ ngắn hạn 310 4.136.232.762 2-542.047.247

Phải trả người bán ngăn hạn 311 V.9 2.491.568.382 1.458963.622

Ngưòì mua trả tiền trước ngSn hạn 312 V.10 26.286.728 1-684.861

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 v .ll 539.788.9*10 445.374.655

Phải trà người lao dộng 314 349.977.937 ‘128.928.716

Chl phí phải trá ng3n hạn 315 V.12 50.540.160 40.000.000

Phải trà ngắn hạn khác 319 V.13 350.982.944 102.737.336

Qưỹ khen thưởng, phúc lợl 322 V.14 327.087.671 64.358.057

NỢ dài hạn 330 - -

VÕN CHỦ SỜ HỮU 400 22.700.848.423 23.666.097.005

Vốn chủ sở hữu 410 V.15 22.700.848,423 23.666.097.005

Vốn góp cùa chủ sở hữu 411 18.000.000.000 18.000.000.000

Cổphiếu phô'thông có quyần biểu quyẽt 411a 18.000.000.000 18.000.000.000

Quỹ đãu tư phát trlến 418 4.245.950.615 4.245.950.615

LỢI nhuận sau thuế chưa phân phối 421 454.897.808 1.420.146.390

LNST chứa phàn phôi lũy kẽđễn cuõì kỳ ừưôc 421 d 1.382.247.234 2.860.675.195

LNST chưa phẫn phổi kỳ này <Ị21b (927349.426) (1-440.528.805)

Nguon kinh phí và quỹ khác 430 - -

TỔNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 26.837.081.185 26.208.144.252

' / l ị '

MAI TÔ ĐỨC HẠNH
Người lập biểu

MAI TÒ ĐỨC HẠNH
Kế toán trưởng

nãm 2022

Giám đốc

Các thuyẽì m inh dính kèm là bộ phận hợp tíìành cùa báo cáo tà! chính này 6



Cho n3m tảl chính kễt thúc ngày 31 tháng 03 n3m 2022

CÔNG TY CỐ PHÂN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT
sđ 9, D5 Chlẽn, Phường 11, Thành phõ Dò Lọt, Tỉnh Lâm Đỏng, việt Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Mầu SÔ B02-DN

(Oan hành ưieo Thông tư '200/20M /TT-BTC
ngày 22/12/2014 cùa Bộ Tà! chính)

Dơn vị tính: VND

Ị Ị k e ^ y '  CHÌ TIÊU MÃ SỐ THUYẾT
MINH NĂM NAY NẨM TRƯỚC

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dỊch vụ 01 VI.l 20.186.569.087 25.027.183.876

2- Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.2 10H.297,482 185.332.6-16

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 
d|ch vụ (10=01-02) 10 20.082.271.605 24.841.851.230

4. Glá vốn hàng bán 11 VI.3 16.362.341.592 18,420.310.343

5. LỢi nhuận gộp vê bán hàng và cung cấp dịch 
vụ (20=10-11) 20 3.719.930.013 6.421.540.887

6. Doanh thu hoạt dộng tàl chính 21 VI.4 4.414.922 12.748.379

7. Chl phí tàl chỉnh 22 VI.5 251.977.087 503.213.342

- Trong đ ó : O iì p h ỉ lã i vay 23 177.416.585 465.780.052

8. Chl phỉ bán hàng 25 VI.6a 1.661.766.122 3-133.474.889

9. Chl phí quản lý doanh nghiệp 26 VI.6b 2.938.054.392 2.70U18.996

10. LỢi nhuận thuân từ hoạt động kỉnh doanh 
•C30=20+(21-22)-(25+26)> 30 (1.127.452.666) 96 .282.039

11. Thu nhập khác 31 230-317.493 362.277.125

12- Chi phí khác 32 30.214.253 1.874.746.293
13. LỢi nhuận khác (40=31-32) 40 200.103.240 (1*512.469.168)
14. Tống lợi nhuận kế toán trước thuế 
(50=30+40) 50 (927.349.426) (1.416.187.129)

15. Chỉ pbíThuẽTNDN hiện hành 51 VI.7 - -

16. Chl phí ThuếTNDN hoãn lạl 52 - 24.341.676
17. LỢl nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
(60=50-51-52) 60 (927.349.426) (1.440.528.805)

18. Lãi CO bàn trên cố phiếu 70 VI.8 (515) (800)

19. Lãi suy glàm ừên cố phiếu 71 (515) (800)

m 2022

MAI TÒ ĐỨC HẠNH
Ngưòi lập biểu

M ArtỐ  õức HẠNH
Kế toán trưởng

LÊ VĂN LONG
Giám đốc

Các ỉhuyết minh đính kòm là bộ phận hợp thành của bào cáo tài chính này  7



CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT
Sff 9 Dã Chiẽn, Phường 11, Thánh phố Đà Lạt, Tỉnh Lôm Đông, Viột Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIÊN TỆ
(Theo phương pháp gián tỉềp)

Mau số B03-DN

(Ban hành theo Thõng tư 200/2014/TT-B Tc

Cho năm tãl Chinn ket muc ngay mang ndm ........ .................✓
Dơn vj tính: VND

MÃ . 
SỐ

THUYẾT
MINH

NĂM NAY ' / NĂM TRƯỚC ị
I - LƯU chuyến tĩên từ  hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận trước thuẽ 01 (927.349.426) (1 .416.187,129)

Điêu chinh cho các khoản

- Khấu hao tàl sản cõ định và BĐS dâu tư 02 1.246.094.395 1.360.614.449

-  Các khoản dự phòng 03 i . 279.366.325 -

- Lãl, lỗ chênh lệch tỷ glá hốl đoái do đánh glá lạl các 
khoản mục tiền tệ có gốc ngoai tệ 0-1 39.265.578 (4.955.421)

- lãi, lỗ từ hoạt động đâu tư 05 (1.378.727) (1.101.259)

- Chl phí lãi vay 06 177.416.585 494.281.671

Lợi nhuận từ  hoạt động kinh doanh trước thay 
đồi vốn lưu động 08 1.813.414.730 432.652.311

- T3ng, giảm các klioản phàl thu 09 467.605.456 2,360.959.428

* Tâng, giảm hàng tõn kho 10 (1.679.786.887) 5.567.260.988

- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kế lãl vay phải 
trà, thuế thu nhập phải nộp) 11 1.351.749.526 (1.162.70L785)

- Tăng, giảm chi phí trà trước 12 (8.275.370) 560.224.799

- Tiền lãl vay dã trả 14 (177.416.585) (494.281.671)

- Thuế Ư1U nhập doanh nghiệp đã nộp 15 - (119.867.632)

- nần thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 306.000.000 312.510.595
- Tlền chi khác từ hoạt động kinh doanh 17 (133.528.065) (618 941.739)

Lưu chuyến tiên thuàn từ hoạt động kinh doanh 20 1.939.762.805 6.837.815.294

n  - Lưu chuyển tiền từ  hoạt động đâu tư

- Tiền chi đế mua săm, xây dựng TSCĐ và các tài sản 
dàl hạn khác 21 (125.000.000) -

- Tiền thu lãl cho vay, cố tức và lợi nhuận được chia 27 1.378.727 1.101.259
LƯU chuyến trên thuân từ  hoạt dộng đâu tư 30 (123.621.273) 1.101.259

II I  - LƯU chuyến tiên từ  hoạt dộng tà i chính

“ Tiền thu từ đl vay 33 19.933.569.509 22.2*10.137.102
- Tiền trả nỢ gốc vay 34 (19.933.569.509) (27.614.286.911)
- Cổ tức, lợi nhuận đã trà cho chù sở hữu 36 - (2.681.771.900)
LƯU chuyên tiền thuần từ hoạt động tài chinh 40 - (8.055.921.709)

Lưu chuyến tiên thuân trong kỳ (50=20+30+40) 50 1.816.141.532 (1.217.005.156)

Các Ưỉuyẽc minh đính kèm là  bộ phận hợp thành của báo cáo tà! chính này 8



BÁO CÁO LƯU CHUYẾN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tỉcp)
Cho năm tàl chính kẽtlhúc ngày 31 tháng 03 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHÂN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT
Số 9, Dẵ Chiến, Phưòng 11, Thành phố Đà Lọt, Tỉnh Lâm Đồng, việt Nam

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC 
ngày 22/12/2014 cùa Bộ Tà! chính)

M ẫu s ố  B 0 3 -D N

Đơn vỊ tính: VND

CHI TIÊU MẤ
SỐ

THUYỂT
MINH

'•ù-' 
NÀM NAY NẢM TRƯỚC

Tiền và tưdng đương tíân tfâu kỳ 60 783.375.161 2.001.441.607

Ảnh hưủng của thay dổl tỳ glá hổi đoái quy dổl ngoại tệ 61 (7.200.680) (1.061.290)

Tíẽn và tương đương tlẽn cuôì kỳ 
(70=50+60+61) 70 2.592.316.013 783.375.161

■

MAI Tỏ ĐỨC HẠNH
Người lập biểu

^02369;
2022

cá PHẤN

RƯ Ợ U ỌIẠ, J ĩ l l

ĐA
Ĩ T

m a h ^Tđ ứ c  h ạn h

Kể toán trưởng
LÊ VÀN LONG
Giám đốc

Cắc tíiuyẽ t m ình đỉnh kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tả ỉ chỉnh này 9



CÔNG TY c đ  PHÂN Rượu BIA ĐÀ LẠT
Sổ 9, Dã Chiến, Phường 11, Thảnh phổ Đà Lgt, Tinh Lám Đồng, Việt Nam

Cho năm tàl chinh kẽt thúc ngày 31 thảng 03 năm 2022

THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Mẳu số B09-DN

(Ban hành ttieo Thông tư 200/201‘1/TT-BĨC
ngày 22/12/2014 của Bó TàI chính)

I. ĐẬC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1. Hình thức sờ hữu vốn

Công ty cõ  Phần Rượu Đỉa Đà Lạt được thành lập theo Glẩy Chửng nhận dăng ký doanh nghiệp sõ 58002G8971 được 
cấp bởl Sở kế hoạch và Đĩìu tư tinh Lâm Dông ngày 28 tháng 12 năm 2000, và llìco  giấy chúng nhộn thay đối rân thứ 
chín ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Hinh thức sờ hữu vổn: công ty cổ Phần
Vốn điều lệ dăng kỷ: 18.000.000.000 VND
Sổ cổ phần: 1.800.000 cổ phần
Mệnh glá: 10.000 VND

Tr\i sờ chính: Số 9, Dã Chiến, Phường 11, Thành phố oà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Viẽt Nam.

2. Lĩnh vực k inh  doanh: sản xuất, thương mại và dịch vụ.

3. Ngành nghê kinh doanh
- Sản xuất n/Ợu vang;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phuc vụ lưu động;
- Sàn xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;
- Sản xuãt bia và mạch nha ù men bla;
- Vận tài hàng hoá bằng dường bộ;
- Chưng, tinh cãt và pha chể các loại rượu mạnh;
- Kinh doanh rượu bla, nước giải khát;
- Kỉnh doanh hàng hoá, vật tư, nguyên liệu, Ihlẽt bỊ có liên quan đẽn sàn xuất bla, nước giải kháL

4. Chu kỳ sàn xuât, kinh doanh thông thường: 12 tháng

II. KỲ KẺ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ sử  DỤNG TRONG KÊ TOÁN
1. Kỳ kế toán năm

Kỳ kẽ toán năm bẳtcíâu từ ngày 01 tháng 04 năm 2021 và kẽt thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2022.

2. Đơn vỊ tlen tệ sử dụng trong kế toán
Đơn v| sử dụng Đồng việt Nam (VND) trong hạch toán kế toán và trình bày Báo cáo tài chinh.

III. CHUẨN Mực VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG
1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư sõ 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của 
Bộ trưởng Bộ Tàl chính.

Các báo cáo tái chính dược soạn lặp dựa theo nguyên tắc glá gốc và cơ sở dồn tích.

2. Tuyên bố về vỉệc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế dộ kẽ toán
Công ty đã áp dgng các Chuẩn mực Kế toán việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuấn mực do Nhà NƯỚC ban hành

Các nguyên tẳc và thực hành kế toán áp dụng tạt nước cộng hòa Xã hộl Chủ nghía Việt Nam có thể khác với các
nguyên tầc và thông lệ kẽ toán tại các nước và các thế chế khác.
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CÔNG TY CỐ PHÂN RƯỢU ĐIA ĐÀ LẠT
Số 9, DS Chlẽn, Phưòng 11, Thònh pliố Dà Lạt, Tinh Lảm Đòng, Vlột Nam

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Mẩu số B09-DN
___v_  ... . ____ (Oan hành theo Tìiông tư200/201'1/TT-BTC

Cho nam a i chinh kẽt thúc ngày 31 thâng 03 nắm 2022________________________ngày ỉy M O lìc u o  oộ TU Ă in h )

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KÊ TOÁN ÁP DỤNG
1. Các loại tỳ g)á hôì đoảl áp dụng trong kê toản

a, DÔI vởl các nghiệp vụ phát sinh bẳng ngoọl tệ

Được quy dôì theo tỳ ạlá áp dung tai thòi dlẽm phát sinh nghiệp vu, chênh lộdi tỷ glá phát slnỉi tử các nghiệp vụ nảy 
duực ghl nhận là Ihu nhập vá chi phí tảl chính trong Báo cáo Kõt quả Kinh doanh,

b. ĐỔI vởl đánh giá lại số dư cuôl kỳ của cảc klioàn mục liên tệ có gôc ngoại lộ

Tạl thời điểm lập Dáo cáo Tàl chính, công ty đánh glá lạl số dư cuối kỳ cùa các khoản mục ticn tệ có gổc ngoại tô như
sau :
+ Các khoán tiền, nợ pliàl thu : Đánh glá lại theo tý giá mua vào cùa Ngân hàng Thương mạl nơl công ty mở tál
khoản, và giao dịch thường xuyẻn trong kỳ báo cáo.
+ Các khoản nợ phải trá : Đánh glả lại Iheo tỳ glá bán ra cúa Ngân hàng Thương mạl nơl công ty mở tàl khoản, và 
giao dịch thường xuyên trong kỳ báo cáo.
- Chênh lêch tỷ glá phát sỉnh tử việc đánh giá lạl này được kết chuyển vào tàl khoản Chênh lệch tỳ giá, sõ dư CUỐI
cùng sẽ được kểt chuyến vào chl phí hay doanh thu tàl chính.

c. Tỳ giá sử dụng dê đánh giá lại tại thời dlếm lập Báo cáo Tài chỉnh:

Thời điếm Ngân hàng Tỷ giá mua Tỷ gfá bán

31/03/2022 Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Trién 
Việt Nam - CN Lỗm Đông 22.695 VND/USD 22.975 VND/USD

31/03/2022 Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển 
Việt Nam - CN Lâm Đồng 25.085 VND/EUR 26.187 VND/EUR

2. Nguyên tầc ghl nhận các khoản trẽn và các khoản tương đương tiên

Tĩẽn bao gôm tiền mặt và tỉẽn gửl ngân hàng không kỳ han. Cảc khoản tương đương tiên là các khoản đâu tư ngẳn 
hạn có tính thanh khoản cao, cổ thê dễ dàng chuyến đốl thành một lượng tiền xác định, không có rủi ro vê thay đổi 
glá trị vả được sử dụng cho mục đích đáp ứng các a m  kẽt chl tiền ngẳn hạn hứn là cho mục đích đâu tư hay các mục 
đích khác

3. Nguyên tấc kế toán nợ phải thu

Phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác được phản ánh theo nguyên glá trừ đl dự phòng phải thu khó đòl. 
Dự phòng nợ phải thu khó đòl thể hiện phân glá trị dự kiến bỊ tổn thãt do các khoản phải thu không được khách hàng 
thanh toán phát sinh đốl với số dư các khoản phải thu tạl thờỉ điếm lập bàng cãn dõi kế toán. Táng hoặc giảm số dư 
tàl khoản dự phòng ơược tính vào chỉ phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.

4. Nguyên tầc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tôn kho được phàn ánh theo glá thấp hơn giữa giá gốc và giá tr| tliuãn có thế thực hiện dược. Giá gõc dược tính 
theo phương pháp binh quàn gla quyền và bao gôm tất cả các chl phí phát sinh đế có được hàng tồn kho ở đia điểm 
và trạng thái hiện tạt. Đối VỚI thành phẩm và sản phấm dở dang, giá gốc bao gồm nguyên vật liệu, chi phí nhân công 
trực tiẽp và các chi phí sản xuất chung được phân bổ. Giá trị thuần có thể thực hiện được ước tính dựa vào giá bán 
của hảng tồn klio trừđ l các khoản chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và các chi phí bán hàng.

Công ty áp dựng phương pháp kề khai thưởng xuyên đế hạch toán hàng tồn kho.
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í CÔNG TY CỐ PHÂN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT
Sõ 9, Dã Chlốn, Phưởng 11, Thành phố Dà Lạt, Tinh Lôm Đông, Vlột riam

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tàl ch/nh kẽl thúc ngòy 31 tháng 03 năm 2022

Mầu số B09-DN

(Ban hành theo Thòng tư  200/201'1/TT-DTC
ngáy 22/12/2014 CÙ3 Bộ Tà! chỉnh)

5. Nguyên tầc ghi nliận tài sản cố định hữu liinh
a. Nguyên glá

Tàl sản cõ d|nh hữu tilnh được tlìổ hiện theo nguyên glá trừ đl glá trị hao mòri lũy kế. Nguyân glá tàl sàn cổ định hữu 
hình bao gõm glả mua, thuế nhập khấu, các loợl thuế mua hàng không hoàn lạl và chi phí liên quan trực tlõp đố đưa 
tàl s in  đẽn v| ừ í và trạng thái hOsìt động cho mục dích sử dụng dã dự klển.

Khãu hao dược tỉnh theo phương pháp đường Ihằng dựa trân thởl gian hũ\j dụng ước tính của tầl sàn cố định hữu

6. Nguyên tầc ghi nhộn tàl sàn cõ định vô hinh 
Chương trinh phììn mèm

Giả mua cửa phần mềm máy vl tính mới mà phần mềm này không phải là một bộ phận gắn kẽt với phần cứng có liên
quan thl được vốn hỏa và hạch toán như tàl sản cố đỊnh vô hình. Phần mềm mảy vl tính dược tính khấu hao theo
phương pháp đường thẳng.

7. Nguyên tắc kê toán chỉ phí trà trước
a. Công cụ và dụng cụ

Công cụ và dụng cụ bao gồm các tàl sàn công ty nám glữ dề sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh binh
thưởng không đủ điều loện ghl nhận là tàl sản cố đỊnh theo quy định hiện hành. Nguyên glá cùa công cu và dụng cụ
được phân bố theo phưong pháp đường thấng trong thời gian từ l  đẽn 3 nàm.

b. Chỉ phí khác
Chl phí khác được ghl nhận theo nguyên glá và được phân bố theo phương pháp đường thằng trong thời gian thưc tế 
cúa chl phỉ đó.

8. Nguyên tắc kế toán Phàl trả người bán và các khoản phải trả khác
Phải trả ngưởi bán và các khoản phái trả khác được ghi nhận tạỉ thởl điểm phát sinh nghĩa vụ phải trả.

9. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phàỉ trà thuê tài chính
Vay là các khoản tiền vay của doanh nghiệp từ Ngán hàng, doanh nghiệp khác và cá nhân.

10. Nguyân tắc ghi nhận chi phí đí vay

Khoản vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và chi phí lãi vay được ghi nhận trong báo á o  kẽt quả hoạt động 
kinh doanh khi phát sinh.

11. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trã

Chi phí phải trã bao gõm các chl phí hoạt động đã phát sinh trong kỳ kế toán nhưng chưa được thanh toán do chưa 
có hóa đơn, chứhg từ kẽ toán. Các chi phí này được ghi nhận ừẽn cơ sở dồn tích.

b. Khấu hao

hình.

- Nhà cửa, vật kiến trúc
- Máy móc thlẽt bị
- Phương tiện vận tàl, truyền dàn
- Thiết bỊ, dụng cụ quản lỷ 
-Tài sàn cốđ|nh khác

03 - 25 n3m 
05 -15  nỗm
06 -10 năm
07 - 07 nãm 
15 -15  năm
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CÔNG TY CÔ’ PHÂN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT
Sổ 9, Dã Chlễnf Phuủng 11, Thành phõ Dà Lạt, Tinh L im  Dông, Vlộl: Nam

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

G io năm tàl chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2022

Mẫu sô 009-DN

(Ban hành theo Thông tư200/2014/TT-DTC
ngày 22/12/2014 cùa Bộ TÒI chỉnh)

12. Ngưyõn tẳc ghi nhận vôn chủ sở hữu
Vốn gỏp bằng tlẽn của d iù  sở hũli dược glil nhộn trẻn cơ sớ thực góp.

13. Nguyên tác và phương pháp gliỉ nhộn doanh thu
a. Doanh thu bán hảng

Doanh thu bán hằng được ghl nhện trong bảo cáo kết quã hopt động kinh doanh khi phan lớn rúl ro và lỢì ích gán llen 
VỎI quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa được chuyển giao cho người mua. Doanh thu không được ghl nhận nếu 
như cỏ những yểu tố không chfic chẳn trọng yếu liên quũn tói khò năng Ihu hồl các khoỏn phải thu hoộc liên quan tói 
khả nSng hàng bán b| trà lặl.

b. Doanh thu cung cãp dịch vụ

Doanh thu d|ch vụ đưọc ghì nhận khl dịch vụ d5 được cung cãp. Doanh thu không được ghl nhận nếu như cỏ các yẽu 
lõ  không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khà nãng thu hòJ các khoản phải thu.

c. Doanh thu từ tiên lãl
Doanh thu từ Ưên lãi được ghl nhận khi dược hưởng.

14. Nguyên tắc kế toán giá vốn liàng bán

Giá vốn hàng bán bao gôm các chl phl trực tiẽp thuộc về các sản phâm, hàng hóa, dịch vụ đã bán được trong năm tài 
chính. Glá vốn hàng bán cũng bao gồm các khoản dự phòng giảm giá hàng tõn kho, hao hụt mất mát hàng tôn kho, 
chl phí nguyên vát liệu, chi phỉ nhân công vượt mức binh thường và chl phí sản xuất chung không phân bõ.

15. Nguyẻn tắc vè phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Thuế thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo kct quả hoạt động kinh doanh của nám tài chính bao gồm thuế thu nhập 
phả) trả trong năm và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhSp hiện hành là khoản thuế dự kiển phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuẽ trong kỳ, sử dụng các mức thuế 
suãt có hiệu lực tạl ngày kết thúc niên độ kế toán, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên qiran đẽn những kỳ 
trước

Thuẽ thu nhập hoãn lạl được tính theo phương pháp báng cân đối kế toân cho các chcnh lệch tạm thỏi giữa gỉá tr| ghi 
sô' cho mục đích báo cáo tàl chính và giá trị sử dụng cho mục đích tỉnh thuê? cúũ các khoản mục tàl sàn và nợ phải trà. 
Giá trị cùa thuế thu nhập hoãn lại được ghl nhân dựa trên cách thức dự kiến thu hồl hoặc thanh toán glả tr| ghl số 

cùa các khoản mục tảl sản và nợ phải trả sừ dụng các mức thuẽ suẩt có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tạl ngày kết 
thúc nlẻn độ kế toán.

Tài sàn thuẽ thu nhập hoãn lạl chi dược ghl nhận trong phạm vl chác chắn có đù lợl nhuận tính thuế trong tương Lal 
đế tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng đượcTàl sán thuế thu nhập hoãn lạl được ghl giảm trong phạm vl không 
còn chẵc chán là các lợi ích vẽ thuẽ líẻn quan này sẽ sử dụng dược.

16. Các bên liên quan

Các doanh nghiệp, các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kỉếm soát Công ty 
hoặc chịu sự kiểm soát của công ty( hoặc cùng chung sự kiểm soát VỚI công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con 
và công ty liên kẽt là các bên liên quan. Các bẻn liên kết, các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nám quyền biếu qưyết 
cùa Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đõl vài Công ty, những nhẵn sự quản lý chủ chốt bao gồm giám đốc viên 
chức của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đỉnh của các cá nhân này hoặc các bên liên kết này hoặc 
những còng ty nên kết với các cá nhân này cũng đưực CDl là bên liên quan.
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CÔNG TY CÔ PHÀN RƯỢU BIA DÀ LẠT
Sổ 9, D3 Chlẽn, Phưòiig 11, Thành phổ Dỏ Lạl, Tinh L5tn Đồng, việt Nam

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Mẫu s° B09-DN
„ ứ l l h  , - . , 1  , , ,  , , y (Ban hành tỉieo Thống tư 200/20ll/TT -BTC

Cho năm tải chính kft thúc ngày 31 tháng 03 nam 2022_________________________  ngày 22/12/20lic u ũ  Bộ Tòi chính)

V. THÔNG TIN BÔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH ĐÀY TRONG ĐÀNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Dơn vị tỉnh: VND

Tĩôn và cAc khoản tưdng tương tlen Cuôl năm D'àu nấm
mần mặt tạl quỹ 87.337.270 71.377.390
Tiên gửl ngân hàng khõng kỳ hạn 2-504.978.743 711.997.771
Tổng cộng 2.592.316.013 783.375.161

Phài thu khách hàng ngẳn hạn Cuối năm Đâu năm
Chl nhánh Công ty TNHH TMDV An Tưởng - m2.463.220
Công tyTNHH TMTH Tlilền Phát 629.952.258 669.952.258
Công ty cổ  phần Chl 64.565 645 526.987.213
Công ty TNHH TMDV Ngôi Làng Thế Giới 585.558.133 -

Còng ty TNHH TMDV Thực Phẩm Và Đồ Uống Sài Gòn 862.328.541 1.076.795.999
ĐỐI tượng khác 719.132.874 850 815.937

Tổng cộng 2.861.537.451 3.537.014.627

Trà trước cho người bán ngắn họn Cuối nãm Dầu nám
Cty TNHH sản xuất sơn Quang Dũng 157.453.594 157.453.594
Công ty TNHH sở  Hửu Trí Tuệ HAV1P 30.000.000 30.000.000
Cục Thuế Tinh Lim  Đồng 136.140.000 -
WEFANG HANZHOU COMPANY LTD 313.406.147 -
DỐI tƯỢng khác 21.008.185 37.874.005
Tổng cộng 658.007.926 225.327.599

4. Phải thu khác Cuối nám Đâu năm
Ngẳn hạn Sô’tiên Dự phòng Số tiền Dự phòng
Tạm ứng 27.938.000 - 35.000.000
Bảo hiếm bắt buộc - - 23.923.368
VAT chò khai thuê 178.968 - -
Phải thu khác 95.024.500 - 307.660.825
Tống cộng 123.141.468 - 366.584.193

Hàng tồn kho Cuối năm Dâu nắm
Số trẽn Dự phòng Số tíôn Dự phòng

Nguyên liệu, vật liệu 15.316,713.094 1.242.902.714 13.380.259.131
cỏng cụ, dụng cụ 1.414.605 - 2.644.605
Thảnh phẩm 1.683.381.147 36.463.611 1.979.099.166
Hàng gửi đl bán 186.590.718 - 146.309.775
Tống cộng 17.188.099.564 1.279.366.325 15.508.312.677



Cho năm tàl chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN Rượu BIA ĐÀ LẠT
Số 9, Dã CNẽh, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tinh Lâm Đông, Việt Nam

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Ban hành Ư1CÚ Thông tư 200/2014/TT-BTC 

ngày22/12/2014 của Bộ Tải dìứ)h)

Mau sõ B09-DN

6. Tăng, giảm tài sàn cõđỊnh hữu hình

Khoàn mục Nhà cửa, 
vật kiến trúc

Máy móc, Phương tiện vận Thiết bị dụng cụ T5CĐ
thiết bị tài, truyền dẫn quản lý hữu hình khác

Đơn vi tính: VND 

Tổng cộng

Nguyên giả

sõ  dư dâu năm

- Mua trong năm

- Thanh lý, nhượng bán 

Số dưcuõì năm

9.703.307.920 

125.000.000

9.828.307.920

12.959.160.133

12,959.160.133

S75.894.545

575.894.545

46.354-545

46.354.545

123 460 000

123.460.000

23.408.177J43 

125.000.000

23.533.177.143

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đâu nấm

- Khãu hao trong năm

- Thanh lý, nhượng bán 

sõ dư CUỐI nãm

5.323.526.130

747.841.060

6.071.367.190

12.152.615.724

451.416.839

12.604.032.563

562 567.113 

13.327.432

575.894^45

22.091.995

6.622.060

28.714.075

28213-273

8.136.984

36 J50.257

18.089.014.235 

1.227 344.395

19.316-358 £30

Giá trị còn lại

- Tại ngày đâu nam 

-Tạ i ngày cuối năm

4.379.781.790

3.756.940,730

806.544-409

355.127.570

13.327.432 24.262.550

17.640.470

95.246.727

87.109.743

5.319.162^03

4.216.&1S.513

Nguyên giá TSCĐ CUỐI nỗm đầ khấu hao hẽt nhưng vẫn còn sử dụng 11.160.416 144 VND
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CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT
Số 9, Dã Chlển, Phường 11, Thành phố Dà Lạt, Tinh l im  Đồng, Việt Nam

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tàl chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2022

Mau số B09-DN

(Ban hành theo Thông t if200/2014/TT-BTc 
ngày 22/12/2014 của Bộ Tà! đ iín ỉì)

7. Tẩng, giảm tài sản cô'định vô hình

Khoản mục Quyên sử 
dụng đãt

Bàn quyền, 
bằng sáng ché

Nhãn hiệu 
hàng hoá

Phần mẽni 
máy tính

TSCĐ Vô hình 
khác

Dơn V7 tính: VND 

Tống cộng

Nguyên giá

So dưđãu năm 

- Mua trong nấm 

Số dư cuối năm

150 000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

Giá trị hao mòn lũy kẽ

Sốdưđãu năm 

- Khấu hao trong năm 

sõ dư cuối năm

62.500.000

18.750.000

81.250.000

62.500-000

13.750.000

81.250.000

Giá trị còn lại

- Tại ngày Đầu năm

- Tai ngày Cuối năm
87.500.000

68.750.000

87.500.000

68.750.000
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CÔNG TY CỔ PHẦN Rượu DIA ĐÀ LẠT
Sổ 9, D5 Chlẽn, Phường 11, Thành phổ D i Lọt, Tỉnh Lỏm Dõng, ViiỊt Nnm

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Mẫu sô B09-DN
^  , y (D jn hành theo Thòng tư200/201‘1/ĩT-ƠTC
Cho nam tàl d iín li kêl thúc ngày 31 ll.ảng 03 n3m 2022 ngày 22/12/2014 cu* Dộ Tà! chỉnh)

Chl phí trà trưỏc Cuôi nám Dâu năm
, Ngần họn
Công cụ, dụng cụ 
Chl phí chờ phân bố

7.348.473 
8'1.850.934

1*1 497.476 
91.332.000

Tổng cộng 92.207.407 105.829*476

. Dài hạn
G ii phí thi công, sửa chữa, càl tỹio nhà máy 
Công cụ, dụng 0,1 
Chl phí chò phân bổ

28.877.056
12.000.000

227.030.936

63.531.208

183.280.065

Tống cộng 268.708.792 246.811.353

Phàl trà người bản ngần hạn Cuối năm Đâu năm

Doanh nghiệp tư nhân V.K 
Excellent Packaglng Sourclng&Supply SDN BHD 
Aslahold lntemnational Trade Co.,Ltd 
Oốl tượng khác

1.870.565.225 
227 969.438 
393.033.719

574.989.980
740.163.816

143.809.826

Tống cộng 2.491.568.382 1.458.963.622

Người mua trà  tíén trước ngăn hạn Cuối nằm Đâu năm
Công ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Bình An 
ĐỔI tượng khác

25.556.000
730.728 1.684.861

Tống cộng 2G.286.728 1.684.861

Thuế vả các khoản phải nộp/thu Ngán sách Nhà Nước

Đău năm Phải nộp Đẫ nộp Cuối nãm

Tliuẽ glá trị gla tăng 143.118.657 
VAT hàng nhập khẩu
Thuễ tiêu thụ độc biệt 302.255.998

Thuế xuất khẩu, nhập 
khẩu

1.067.971.189
786.848.236

5.171.293.603

1.041.012.600

1.108.298-224 
786.848.236 

5.036552.283

1.041.012.600

102.791.622

436,997.318

ThuẽTNCN (28.226.258)
Thuế đất
Tliuễ môn bài
Các khoản phí, lệ phí

21.347.673
262.841.591

3.000.000
20.136.5-18

39.981.791
262.841.591

3.000.000
20.136.548

(46.860.376)

Tống cộng 417.148.397 8.374.451.440 8.298.671.273 492.928 .564

Số thuế phải nộp cúa Công ty chưa được cơ quan thuẽ quyẽt toán, số Ihuẽ trinh bày trên các báo cáo tài chính có thế 
sẽ b| thay đổl theo quyết định cuổl cùng của cơ quan thuéL

Chl phí phải trả ngắn hạn Cuõl năm Đâu năm
Chl phí kiếm toán 
cước vận chuyến

40.000.000
10.540.160

40.000.000

Tổng cộng 50.540.160 40.000.000
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CÔNG TY CỐ PHẦN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT
Số 9, Dã Chiến, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tính Lâm Đông, Việt Nam

t h u y ế t  m in h  b á o  c á o  t à i  c h í n h  Mău SÕB09-DN

C h o  năm tàl chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2022 tỈKO tư200/2Ỡ14/TT-BTC
_________________________________________ ___________________________  ngày22/12/201-4 của Bộ Tài chỉnh)

Phải trà khác Cuối năm oãu năm
Ngân han
Kinh phí công đoàn
Co tức, lợì nhuận phài trà
Các khoản phải trà, phải nộp khác

24.982.944

326.000.000

13.703536 
18.228.100 
70.805.700

Tổng cộng 350.982.944 102.737.336

Quỹ khen thưởng, phúc lợi Cuối năm Đầu nằm
Quỳ Khen thưởng, Phúc lợi 327.087.671 64.358,057
Tổng cộng 327.087.671 64.358.057

Võn chủ sử hữu
. Bàng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Các khoản mục võn góp của 
chù sở hữu Cố phiếu quỹ Quỹ đã 11 tư  

phát triển
LNSTchưa 
phàn phõì Tang cộng

SỐ dư đãu năm trước 18.000.000.000 - 4.245.950.615 5.808.530.202 28,054.480.317

- Lãi trong năm trước - - - (1.440.528.805) (L440.528.805)

“ Chi trà cố tức - - - (2.700.000.000) (2JDO.OOO.OOO)

- Giảm khác - - - (247,855.007) (2-í7.855,007)

s õ  dư đâu năm nay 18.000.000.000 - 4.245.950.615 1.420.146.390 23.666.097.005

- Lãi trong nẫm nay - - - (927-3^9-426) (927 349.426)

- Phạt Ihuẽ - - - (37.899.156) (37.899.156)

sõ  dư cuõì năm nay 18.000.000.000 - 4.245.950.615 454.897.808 22.700.84S.423
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CÔNG TY CỐ PHẦN Rượu BIA ĐÀ LẠT
Số 9, D3 Chlốn, Phường 11, Thành phố Đà Lọt, Tinh Lâm Đồng, việt Nam

THUYỂT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH m 3u SÕB09-DN
(Dũỉ) hành Iheo Thông tư200/201‘ỰTT-BTC 

Cho năm tỏi chính kêt thúc ngày 31 tlứng 03 năm 2022 ngẾy 22/12/2014 CUJ Bộ Tảỉ chỉnh)

b. Chl tlẽt vốn góp của chù sờ  hQ'u Cuối nầni Đâu năm

Tổng Công ly Thuõc Lá việt Nam 5.026.200.000 5 026.200.000
Ổng Bùí Thành Lim 4.751.720.000 3.039.210.000
ông BÙI Thành Chl 3.101 490.000 3.101/190.000
ông Phợm Tlẽn Điệp 1.117.360.000 1.117.360.000
Ông Nguyễn Vìểl Ngọc - 1.117,350.000
Cổ đòng khác 4.003.230.000 4.598.390.000
Tổng cộng 18.000.000.000 18.000.000.000

Tạl ngày 31/03/2022, vốn điêu 16 cùa công ty đâ được góp đủ.

c. Các giao d|ch về vốn VÓI các chủ sở hữu và phân phôi cổ tửc, chia lợi nhuận
Năm nay

- Vốn đău tư của chù sở hữu
+ Vốn gổp dầu năm J8.000.000.000

Nầm trước

18.000.000.000
+ vôh góp tăng ừong nám - -
V- Vấn góp giảm trong năm - -
+ Vổh góp cuõì năm 18.000.000.000 1S.000.000.000
- Cố tức, lợi nhuận đã chia - -

d. Cổ phiếu Cuối năm Đâu nám
- Sõ lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 1.800,000 1.800.000
- Số lượng cổ phiếu đã phát hãnh 1.800.000 1.800.000
V- CỔphìễu phổ thông 1.800.000 1.800.000
+ Cổphlẽu ưu đãi - -
-S ố  luỤng cố phiếu mua lại (Cổ phiếu quỹ) - -
+ Cổ phiêu phố Ưĩông - -
+ CỔ phiẽu ưu đã! - -
- Sổ lượng cố phiếu đang lưu hành 1.800.000 1.800.000
+ Cổ phiếu phố thông 1.S00.000 1.800.000
+ Cổ phiếu Ưu đã! - -
* Mệnh giá cố phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

e. Cổ tứ c
- Cố tửc đã công bố sau ngày kẽt thúc kỳ kế toán năm:

+ Cố tức đã công bố trên cổ phiếu phố thông: Chia cố tức năm 2019 - 2020: 15%
+ Cổ tức đắ công bố trên cố phlễu ƯU đãí: công ty không cỏ cổ phlẽu ưu đãi.
- Cố tức cùa CỐ phlẽu ưu dâi lũy kế chưa được ghl nhận: công ty không có cố phlẽu ưu đãi.

f. Các quỹ của doanh nghiệp Cuôì năm Đầu năm
- Quỹ dâu tư phác triển 4.245.950.615 4.245.950.615
Tống cộng 4.245.950.615 4.245.950.615
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CÔNG TY CO PHÂN RƯỌXI BIA ĐÀ LẠT
Số 9, Dẵ Chlổh, Phuttng 11, Tliònli phố Dò Lột, Tinh Lâm Dâng, VlOt Nam

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Mẫu sốB09-DN
. . . .  I I I I .1 ' , (Ban hành theo Thông tư200/2014/TT-BTC

Cho nam tàl cMnh kẽt thúc ngày 31 thing 03 n im  2022_____________________ ng ịy  12,12/2014 cua B Ị T i!ch inh)

VI. THÔNG TIN DỎ SUNG CHO CÀC KHOÁN MỤC TRỈNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẼT QUÀ HOẠT ĐỘNG KINH 
DOANH.

Dơn vị tính: VND
L  Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Nám nay Năm t rước

Doanh thu bản hàng 20.106 569.087 25.0Z7.183.870
Tống cộng 20,186.569.087 25.027.183.876

2. Các khoản glàm trừ doanh thu Nàm nay Nám nay
Hàng bán b| trả lạl 104.297.482 185.332-646
Tống cộng 104.297.402 185.332.646

3. Giá vốn hàng bán Năm nay Năm nay
Glá vốn hàng bản 15.082.975.267 18.420310343
Dự phòng giảm glả hàng tồn kho 1.279.366.325 -
Tống cộng 16.362.341.592 18.420.310.343

4. Doanh thu hoạt động tà) chinh Năm nay Năm trước
Lễl líẻn gửi 1378.727 1.101.259
Lãl chênh lệch tỳ glá đã thực hiện 3.036.195 6.691.699
L5I chênh lộch tỳ giá chưa thực hiện - 4.955.421
Tổng cộng 4.414.922 12.748.379

5. Chỉ phí tàl chính Nàm nay Năm trước
L5i tièn vay 177.416.585 494.281.671
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 35,294.924 8.931.671
Lỗ chênh lệch tỷ glá diưa thực hiện 39.265.578 -
Tống cộng 251.977.087 503.213.342

6. Chi phí bản hàng và chỉ phí quản lý doanh nghiệp Năm nay Năm trước
a. Chì phí bán hảng

ơil phí nhắn viên 633.302.907 1.712.681.831
Chi phí vật liệu, bao bl - 1.936.081
Chi phí công cụ dụng cụ 57.423.372 6.448.882
Chl phí khấu hao tàl sản cố định 61.601.904 61.601.901
Chi phí d|ch vụ mua ngoài 825.005.446 1.011.567.000
G il phí bằng tiền khác 84,432.493 339.239.191
Tổng cộng 1.661.766.122 3.133.474.889
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CÔNG TY CỐ PHẦN RƯỌU DIA DÀ LẠT
Số 9, D3 Chldh, Phưùng 11, 1 hành phố DA Li.1t, Tinh ư)rn Dõng, VliỊt Nam

THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH Mău 50 009-DN
(Dan hđrìỉi theo Tỉiổng lư  200/201'ỉ/rr-D  Tc 

Cho năm tàl chính kốt ihuc ngày 31 tháng 03 nồm 2022 nyỉ)y 22/12/2014 của Bộ TU chỉnh)

b. Chi phi quòn tỷ doanh nghiệp
Chl phí nhân vlôn quAri lỳ 1.992.734.618 1.806.929.811

G il phỉ vật liệu quản lý B.̂ GO.OOO 10.4^5.^55

Chl phf đô dùng văn phòng 23.030.087 'U.923.756

Q ìl phí k liĩu  hao t:àl BỎM cố định 32.077/132 76.339.452

Thuể, phỉ vồ lệ phí 290.712.792 117,^6.5^9

Xử lý nợ khó đòl 146.961.082 -

Chi phí d|ch vụ mua ngoài 169.404.224 133.263.679

Chl phí bẵng tfôn khác 277.673.357 509.970.294

Tổng cộng 2.938.054.392 2.701.318.996

Chi phí thuế  thu  nhộp doanh nghiộp lilộn  hành

Cảc báo cảo thuê' cùa Công ty sỗ chịu sự klcm tra cúa cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy đỉnh vc thuố có 
thế được glảl thích theo nhlcu cách klióc nhau, số thuế được trinh bày liên báo cáo tàl chính có thê bị thay đôỉ theo 
quyct định cuõl cùng cùa cơ quan thuố.

Chi phí tliuẾTNDN lìlện hành Irong kỳ được tính như sau:
Năm nay _____ Năm trưdc

LỢI nhuận trước thuế (927.349.426) (1.41G.187.129)

Các khoản lảm tẵng lợi nhuộn chịu thuế 51.974.933 142.421.389

Ch! p h í khống đupc ừừ 44.774.253 125.536.975

Lỗ ciìênh lệch tỳ gỉả chưn ơìực hiện 7.200.680 16.884.414

Các khoản làm giảm lợi nhuận cli|u tihuẽ - 65.255.600
LỢi nhuận chịu thuế ước tinh (875.374.493) (1 .339.021.340)

Thuể suất thuế TNDN áp dụng trong kỳ 20% 20%
Chl phi thuế TNDN hiện hành ước tính trong kỳ - -

8. Lãi cơ bản trên cố phiếu Năm nay Năm trưốc
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (927.349.426) (1.440.528.805)
LỢI nhuận sau thuếTNDN phân bô’ cho có dỏng phố thõng (927.349.426) (1.440.528.805)
Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuc - -
Số li/Ợng cố phlẽu phổ thông lưu hành binh quSn trong năm 1.800.000 1.800.000
Lãi cơ bản trên cô phỉếu (515) (800)

9. Chl phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố Năm nay Năm trước
Chl phí nguyên liệu, vột liệu 35.136.662.604 58.372.692.358
Chl phí nhân công 5.413.752.369 6.748.987.606
Chl phí dụng cụ sản xuất 106.931.623 79.172.638
Chl phí khấu hao tàl sàn cố đỊnh 1.337.562.297 1.353.992.369
Ch) phí d|ch vụ mua ngoải 1.698.819.051 1.672.617.004
Chl phí bằng tlen khác 720.^29.116 1.033.971.414
Tống cộng 44.414.157.060 69.261.433.389
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Mỗu số B09-DN
(Ban hành tỉìco  Thông tư 200/2014/TT-B Tc 

Cho nẵm à l chính kèt thúc ngày 31 tháng 03 nấm 2022 ngúy 22/12/2014 của Bộ Tàl chính)

CÔNG TY CÔ' PHÂN RƯỢU BIA ĐÀ LẠT
sõ 9, Dã Chlẽn, Phưởng 11, Thành phô Dò Lạt, Tinh Làm Đồng, Việt Nam

VIL NHỮNG THÔNG TIN KHẢC
1. Thông tỉn về các bẻn Hôn quan

Dẻn liền quan______________________________________
Chl nhánh tống công ty thuổc lả Việt Nam - cỏng ty Thương mạl 
miền nam

a. Nghiệp vụ vói các bẽn liên quan
Trong năm, các nghlộp vụ sau đây được thực hiện VÓI các bân liên quan: 
Bân hàng hóa và cung cấp dịch vụ ___

Chl nhánh tổng còng ty thuõc lá Việt Nam - Công ty 
Thương mạl mlèn nam

Tổng cộng ___

b. Số dư cuối năm với các bên liên quan 

Phải thu khách hàng
Chi nhánh tổng công ty thuốc lá Việc Nam - công ty 
Thương mạl miền nam

2. Thõng tin so sánh

Sô liệu so sánh lả sõ liệu Báo cáo tài chính nỗm tàl chính kẽt thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021 đả được kjếm toán.

Người lập biếu Kẽ toán trưởng Giám đốc

Nám nay Năm trước

92^58.030

927.8^8.030- - — - ĩ

Cuôi năm
. '7Đâu năm

Mối quan hệ

Chi nhánh cổ đông
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